
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 3 Ngách 12 ngõ 5 Ngọa Long,  Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

3. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HOÀN HẢI PHARMA

0110730640

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y 
TẾ HOÀN HẢI PHARMA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOAN HAI PHARMA MEDICAL 
EQUIPMENT AND PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HOAN HAI PHARMA

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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300.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

2. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc 

4669

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng 
cường vi chất dinh dưỡng

4632(Chính)

4. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi Tiết: 
- Cơ sở bán lẻ thuốc
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4772

5. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Không báo gồm hoạt động đấu giá tài sản)

4791

6. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

7. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng 
cường vi chất dinh dưỡng

1079

8. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4610

9. Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm các dịch vụ tư vấn pháp lý, tài chính, chứng 
khoán, kiểm toán, bảo hiểm)

7020

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001090011451

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 3 Ngách 12 ngõ 5 Ngọa Long, tổ dân phố Ngọa Long 2,  Phường 
Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 3 Ngách 12 ngõ 5 Ngọa Long, tổ dân phố Ngọa Long 2,  Phường 
Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN HOÀNG HẢI Nam
28/11/1990 Kinh Việt Nam

04/08/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001090011451
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 3 Ngách 12 ngõ 5 Ngọa Long, tổ dân phố Ngọa Long 2,  Phường 
Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 3 Ngách 12 ngõ 5 Ngọa Long, tổ dân phố Ngọa Long 2,  Phường 
Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HOÀNG HẢI Nam

28/11/1990 Kinh Việt Nam

04/08/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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